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	  Mức độ

Chủ đề
	
Nhận biết
	
Thông hiểu
	
	

	
	
	
	Vận dụng
	Tổng cộng

	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	 Sống và làm việc có kế hoạch
	- Biết được biểu hiện sống và làm việc có kế hoạch
- Biết được những việc cần làm để sống và làm việc có kế hoạch
	
	
	

	Sè câu:
Sè điểm: 
% 
			2
0,66
6,6
	
			1

	
	
	2
0,66
6,6%

	Quyền được bảo vệ, chăm sóc và giáo dục của trẻ em Việt Nam 
	- Biết được các hành vi xâm phạm quyền trẻ em
- Biết được các hành vi không vi phạm quyền trẻ em
	
	
	

	Sè câu:
Sè điểm:
 %
	2
0,66 
6,6
	
	
	
	
	2
0,66
6,6%

	Bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên
	- Nhận biết được hành vi gây ô nhiễm và phá hủy môi trường 
- Biết được các biện pháp có tác dụng bảo vệ môi trường
	
	- Những việc cần làm của mỗi học sinh để bảo vệ môi trường.
	

	Sè câu:
Sè điểm: 
%
	2
0,66
6,6
	
	
	
	


	    1
2,0
20%
	3
2,66
26,6%

	Bảo vệ di sản văn hóa
	- Phân loại được di sản văn hóa
- Biết được khái niệm di sản văn hóa phi vật thể
- Biết được khái niệm di sản văn hóa phi vật thể
	
	
	

	Sè câu:
Sè điểm: 
%
	3
1,0
10
	
	


	
	
	3
1,0
10%

	Quyền tự do tín ngưỡng và tôn giáo
	- Biết được hành vi thể hiện mê tín dị đoan
- Biết được hành vi vi phạm quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo.
	
	- Hiểu được nguyên nhân, hậu quả và trình bày được phương hướng hành động để góp phần giảm thiểu hiện tượng mê tín dị đoan
	
	
	

	Sè câu:
Sè điểm: 
%
	2
0,66
6,6
	
	
	1
3,0
30
	
	3
3,66
36,6%

	Nhà nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
	- Biết được nước ta đổi tên thành nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam từ năm nào 
-  Biết được ai là chủ tịch nước đầu tiên của nước ta
	
	
	
	
	

	Sè câu:
Sè điểm: 
%
	2
0,66
6,6
	
	
	
	
	2
0,66
6,6%

	Bộ máy nhà nước cấp cơ sở (xã, phường, thị trấn)
	- Biết được Hội đồng nhân dân xã (phường, thị trấn) do ai bầu ra 
- Biết được nơi cấp giấy khai sinh
	
	
	
	
	

	Sè câu:
Sè điểm: 
%
	2
0,66
6,6
	
	
	
	
	2
0,66
6,6%

	T. số câu:
T.S.điểm:
Tỉ lệ %:
	15
5
50%
	1
3
30%
	1
2
20%
	17
10
100%
















































BẢNG ĐẶC TẢ 
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	TT
	Nội dung kiến thức
	Đơn vị kiến thức
	Mức độ kiến thức, kĩ năng cần kiểm tra, đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng

	1


	Sống và làm việc có kế hoạch
	Kiến thức về bài Sống và làm việc có kế hoạch
	* Nhận biết
- Biết được biểu hiện sống và làm việc có kế hoạch
- Biết được những việc cần làm để sống và làm việc có kế hoạch
	
2
	
 
	




	2
	Quyền được bảo vệ, chăm sóc và giáo dục của trẻ em Việt Nam
	Kiến thức về bài
Trung thực
	* Nhận biết:
- Biết được các hành vi xâm phạm quyền trẻ em
- Biết được các hành vi không vi phạm quyền trẻ em
	
2




	




	

	3
	 Bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên
	Kiến thức về bài 
Bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên
	* Nhận biết:
- Nhận biết được hành vi gây ô nhiễm và phá hủy môi trường 
- Biết được các biện pháp có tác dụng bảo vệ môi trường
*Vận dụng:
- Trình bày được những việc cần làm để bảo vệ môi trường
	2
	1
	

	4
	Bảo vệ di sản văn hóa
	Kiến thức về bài 
Bảo vệ di sản văn hóa
	* Nhận biết
- Phân loại được di sản văn hóa
- Biết được khái niệm di sản văn hóa phi vật thể
- Biết được khái niệm di sản văn hóa phi vật thể.
	3
	
	

	5
	Quyền tự do tín ngưỡng và tôn giáo
	Kiến thức về bài Quyền tự do tín ngưỡng và tôn giáo
	- Nhận biết: 
- Biết được hành vi thể hiện mê tín dị đoan
- Biết được hành vi vi phạm quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo.
- Thông hiểu:
- Hiểu được nguyên nhân, hậu quả và trình bày được phương hướng hành động để góp phần giảm thiểu hiện tượng mê tín dị đoan
	2
	
	1

	6
	Nhà nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
	Kiến thức về bài 
Nhà nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
	- Nhận biết:
- Biết được nước ta đổi tên thành nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam từ năm nào 
-  Biết được ai là chủ tịch nước đầu tiên của nước ta
	2
	
	

	7
	Bộ máy nhà nước cấp cơ sở (xã, phường, thị trấn)
	Kiến thức về bài 
Bộ máy nhà nước cấp cơ sở (xã, phường, thị trấn)
	- Biết được Hội đồng nhân dân xã (phường, thị trấn) do ai bầu ra 
- Biết được nơi cấp giấy khai sinh
	2
	
	

	Tổng
	17
	15
	1
	1
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PHÒNG GD&ĐT NAM TRÀ MY
	

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI  KỲ II NĂM HỌC 2021 - 2022

	TRƯỜNG PTDTBT – THCS TRÀ DƠN
	Môn: GDCD 7

	ĐỀ CHÍNH THỨC

	Thời gian: 45 phút. (Không kể thời gian giao đề)



A. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (5,0 điểm) 
Chọn chữ cái in hoa đứng trước câu trả lời đúng nhất (VD: Câu 1 chọn đáp án A ghi là 1. A…)
Câu 1:  Biểu hiện của sống và làm việc khoa học là?
A. Chơi trước học sau.
B. Vừa ăn cơm vừa xem phim và lướt facebook
C. Chỉ học bài cũ vào lúc truy bài.
D. Chuẩn bị bài trước khi đến lớp, nghe nhạc Tiếng Anh để học từ mới.
Câu 2. Để sống và làm việc kế hoạch chúng ta phải làm gì?
A. Làm việc không cần cân đối thời gian.
B. Không cần vượt khó, dễ thì làm, khó quá thì bỏ qua.
C. Biết điều chỉnh kế hoạch khi cần thiết, quyết tâm vượt khó, kiên trì.
D. Chơi trước học sau.
Câu 3: Trong các hành vi sau, hành vi nào xâm phạm đến quyền trẻ em?
A. Đưa trẻ em hư vào trường giáo dưỡng.
B. Buộc trẻ em nghiện hút đi cai nghiện.
C. Thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho ngào.
D. Buộc trẻ em phải đi học.	
Câu 4:  Hành vi nào sau đây gây ô nhiễm và phá hủy môi trường ?
A. Khai thác thủy hải sản theo chu kì.
B. Phá rừng để trồng cây cà phê.
C. Khai thác gỗ theo kế hoạch gắn liền với cải tạo rừng.
D. Trồng cây gây rừng.	
Câu 5: Hành vi nào dưới đây là không vi phạm quyền trẻ em?
A. Tuyển học sinh học lớp 7 vào làm ở công trường xây dựng.
B. Bắt con học thêm thật nhiều, quyết tâm phải là học sinh giỏi.
C. Đưa trẻ em đi tiêm vắc-xin bệnh ho gà, bệnh sởi.
D. Cho con uống cà phê để thức khuya, dậy sớm học bài.
Câu 6: Di sản văn hóa bao gồm?
A. Di sản văn hóa vật thể và hữu hình.	B. Di sản văn hóa phi vật thể và vô hình.
C. Di sản văn hóa hữu hình và vô hình.	D. Di sản văn hóa vật thể và phi vật thể
Câu 7: Những sản phẩm tinh thần có giá trị về lịch sử, văn hoá, khoa học được lưu giữ bằng trí nhớ, chữ viết, truyền miệng, truyền nghề, trình diễn và các hình thức lưu giữ, lưu truyền khác được gọi là ?
A. Di sản văn hóa phi vật thể.		B. Di sản văn hóa.	
C. Di sản văn hóa vật thể.			D. Di sản.
Câu 8: Sản phẩm vật chất có giá trị lịch sử, văn hoá, bao gồm các di tích lịch sử văn hoá, danh lam thắng cảnh, các di vật cổ vật, bảo vật quốc gia được gọi là?
A. Di sản.					B. Di sản văn hóa.
C. Di sản văn hóa vật thể.			D. Di sản văn hóa phi vật thể.	
Câu 9: Biện pháp nào dưới đây có tác dụng bảo vệ môi trường?
A. Dùng than tổ ong để đốt thay củi nhằm tiết kiệm tiền.
B. Bón nhiều phân bón hóa học để cây trồng được xanh tốt.
C. Diệt hết các loại côn trùng để bảo vệ cây trồng.	
D. Xử lý nước thải công nghiệp trước khi đổ vào nguồn nước.
Câu 10: Hành vi nào sau đây thể hiện mê tín dị đoan?
A. Đi lễ chùa.				B. Chữa bệnh bằng phù phép.
C. Thắp hương trên bàn thờ tổ tiên.	D. Đi lễ nhà thờ.
Câu 11: Hành vi nào vi phạm quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo?
A. Tố cáo những người bói toán.
B. Không phân biệt giữa người theo hoặc không theo tôn giáo.
C. Lập miếu thờ để thu hút khách tham quan.
D. Tôn trọng tín ngưỡng của mỗi người.
Câu 12: Nước ta đổi tên thành nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam từ năm nào?
A. 1945.		B. 1954.		     C. 1975.		     D. 1976.
Câu 13: Ai là Chủ tịch nước đầu tiên của nước ta?
A. Phạm Văn Đồng	  B. Tôn Đức Thắng	    C. Hồ Chí Minh	      D. Trường Chinh
Câu 14: Hội đồng nhân dân xã (phường, thị trấn) do ai bầu ra?
A. Nhân dân xã (phường, thị trấn) bầu ra.		B. Nhân dân trực tiếp bầu ra.
C. Đại diện nhân dân bầu ra.			D. Uỷ ban nhân dân xã bầu ra.
Câu 15: Xin cấp giấy khai sinh làm ở đâu?
A. Hội đồng nhân dân xã.				B. Uỷ ban nhân dân xã.
C. Đảng ủy xã.					D. Công an.

B. PHẦN TỰ LUẬN: (5,0 điểm)
Câu 1: (3,0 điểm) Hiện nay, trên các phương tiện thông tin đại chúng có đăng tải một số hình ảnh, bài viết của một nhóm người về mê tín dị đoan. Đây là hiện tượng tiêu cực của xã hội đang được mọi người quan tâm.
Em hãy nêu nguyên nhân, hậu quả và trình bày phương hướng hành động để góp phần giảm thiểu hiện tượng tiêu cực trên?
Câu 2: (2,0 điểm) Theo em, mỗi học sinh cần làm gì để góp phần bảo vệ môi trường?
---------------Hết---------------
- Giám thị coi thi không giải thích gì thêm.
- Thí sinh không sử dụng tài liệu.
















KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II NĂM HỌC 2021 - 2022
Hướng dẫn chấm môn GDCD 7

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (5,0 điểm)
 Chọn đáp án đúng. Mỗi câu trả lời đúng ghi 0,33 điểm. 3 câu trả lời đúng ghi 1,0 điểm.  
	CÂU
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	ĐÁP ÁN
	D
	C
	C
	B
	C
	D
	A
	C
	D
	B
	C
	A
	C
	A
	B


B. PHẦN TỰ LUẬN: (5,0 điểm)
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	
Câu 1 (3đ)
	- Nguyên nhân:
+ Do thiếu sự hiểu biết của bản thân.
+ Do tin một cách mù quáng, nhảm nhí không có thật.
+ Do bị lôi kéo, lợi dụng, lòng tin của kẻ xấu.
...
- Hậu quả:
+ Ảnh hưởng đến kinh tế gia đình, tiền của, thời gian, sức khỏe, ảnh hưởng đến tính mạng của con người.
- Khắc phục: Tích cực học tập; giải thích bạn bè, gia đình biết tác hại của mê tín dị đoan; không nghe theo lời xúi dục của người khác; khi phát hiện hành vi mê tín báo ngay cơ quan công an.

	
1,0



1,0


1,0

	
Câu 2
(2đ)
	Mỗi học sinh cần làm những việc sau để góp phần bảo vệ môi trường: 
- Thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.
- Khai thác tài nguyên thiên nhiên hợp lí.
- Không làm ô nhiễm nguồn nước, không khí. Bảo vệ các loài động thực vật quý hiếm.
- Tích cực trồng và bảo vệ cây xanh.
- Xử lí rác chất thải đúng quy định...
- Tiết kiệm điện, nước.	
- Sử dụng thực phẩm sạch, đủ dùng, tránh hoang phí thừa thãi	
	

0,5
0,25
0,25

0,25
0,25
0,25
0,25



HĐ duyệt và in sao đề thi 
   Chủ tịch hội đồng            	    Duyệt của Tổ CM                          GV ra đề 
	

	           
    									          Lê Thị Thu Anh


